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TÓM TẮT 

Việc tìm kiếm các liệu pháp điều trị tổn thương gan, đặc biệt là nghiên cứu về dược liệu được 
quan tâm trong những năm gần đây. Nhiều nghiên cứu cho thấy, Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo 
và Xạ đen có hiệu quả độc lập trong việc điều trị các bệnh lí về gan. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu 
rõ ràng về tác dụng phối trộn 3 loại dược liệu này. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả bảo vệ 
và phục hồi chức năng gan chuột của nước sắc tổ hợp Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và Xạ đen. 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng carbon 
tetrachloride (CCl4). Trong các thí nghiệm, chuột được cho uống nước sắc tổ hợp tại thời điểm trước 
và sau khi gây tổn thương gan để xác định các chỉ số sinh lí máu (hematocrit và hemoglobin) và men 
gan (AST và ALT), từ đó đánh giá tác dụng của nước sắc tổ hợp. Kết quả, tại thời điểm 72 giờ từ lúc 
bắt đầu thí nghiệm, ở nồng độ nước sắc bài thuốc 125 𝜇𝜇g/mL, việc sử dụng dược liệu trước khi tác 
động CCl4 cho thấy hiệu quả bảo vệ gan chuột là tốt nhất khi làm tăng đáng kể các chỉ số sinh lí máu 
và làm giảm mạnh các chỉ số men gan so với chứng âm. Nước sắc tổ hợp bài thuốc có tác dụng hỗ trợ 
bảo vệ và phục hồi chức năng gan. 

Từ khóa: chỉ số sinh lí máu; nước sắc tổ hợp; chỉ số men gan; Mus musculus var. albino 
 
1. Giới thiệu 

Gan là cơ quan lớn nhất, chiếm khoảng 2 đến 3% trọng lượng trung bình của cơ thể 
(Abdel-Misih & Bloomston, 2010). Chúng đảm nhận nhiều vai trò như điều hòa glucose 
máu, sản xuất dịch mật, chuyển hóa các chất như vitamin, bilirubin, thuốc… nên gan là cơ 
quan rất quan trọng trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay, các bệnh lí về gan như viêm gan, xơ 
gan, gan nhiễm mỡ và đặc biệt là ung thư gan ngày càng tăng. Tỉ lệ tử vong do các vấn đề 
liên quan đến gan ở Việt Nam đạt ở mức cao, chiếm trên 6% trong tổng số ca tử vong (Sarin 
et al., 2020). Trong đó, xơ gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở 
cả nam giới và nữ giới tại Việt Nam (World Health Organization, 2019). Các nguyên nhân 
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dẫn đến xơ gan là do ô nhiễm môi trường, áp lực từ cuộc sống, an toàn thực phẩm, các bệnh 
lí về gan khác và đặc biệt là việc lạm dụng rượu, bia. Chính vì thế, việc phát hiện, chẩn đoán 
chính xác và điều trị bệnh xơ gan là vô cùng cần thiết để tránh các biến chứng nguy hiểm 
cho cơ thể, điển hình là ung thư gan. 

Để tiến hành thí nghiệm, việc xây dựng mô hình chuột được gây tổn thương gan là cần thiết. 
Trong đó, mô hình chuột được gây ngộ độc gan cấp tính bằng CCl4 là phổ biến nhất. Tại gan, 
CCl4 được cytochrome P450 chuyển hóa thành gốc trichloromethyl (CCl3). Sau đó, gốc 
CCl3 bị oxy hóa thành trichloromethylperoxy (CCl3OO). Chính gốc tự do này đã phá hủy 
các acid béo không bão hòa đa và bắt đầu quá trình peroxide hóa lipid màng tế bào gan chuột. 
Do đó, màng tế bào gan chuột bị thay đổi tính thấm, gây ra hiện tượng viêm gan và xơ gan 
(Scholten et al., 2015). Thông thường, mức độ tổn thương của gan được xác định bằng các 
chỉ số men gan là aspartate transaminase (AST) và alanine transaminase (ALT). Khi hàm 
lượng AST và ALT cao, gan đang chịu tổn thương do xơ gan. 

Hiện nay, phương pháp điều trị xơ gan phổ biến là kiểm soát nguyên nhân gây bệnh 
(kiểm soát rượu bia, lượng đường trong máu), sử dụng thuốc Tây y đặc trị như silymarin 
(Legalon), biphenyl dimethyl dicarboxylate (Fortex)… Bên cạnh đó, liệu pháp điều trị bằng 
cách sử dụng các vị thuốc và bài thuốc Đông y ngày càng được quan tâm vì chúng có thể sử 
dụng hằng ngày, ít tác dụng phụ, chi phí thấp, mang lại hiệu quả điều trị tốt và phù hợp với 
đặc điểm đất nước Việt Nam – nơi có nền y học cổ truyền lâu đời và phát triển. Vì thế, các 
vị thuốc có tác dụng cải thiện chức năng gan, lợi mật như Bán chi liên (Scutellaria barbata), 
Xạ đen (Celastrus hindsii), Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis), Bạch hoa xà thiệt thảo 
(Hedyotis diffusa)… đã được sử dụng từ lâu trong dân gian (Cui et al., 2016; Phan et al., 
2020; Tran et al., 2021; Nguyen et al., 2023). Tuy nhiên, nhược điểm của việc điều trị bằng 
các vị thuốc và bài thuốc Đông y là hiệu quả chậm. 

Theo Đông y, bài thuốc có thể gồm một vị hoặc thường được kết hợp từ nhiều vị thuốc 
khác nhau; trong đó, chủ vị thường có khối lượng nhiều và có vai trò tác động chính lên 
bệnh; vị thuốc hỗ trợ có vai trò hỗ trợ để tăng thêm tác dụng của chủ vị; vị thuốc được bổ 
sung thêm có vai trò tác động lên những triệu chứng phụ của bệnh hay giảm vị đắng… Nhiều 
công trình nghiên cứu đã được thực hiện bằng cách phối trộn các vị thuốc theo tỉ lệ nhằm 
mục đích khảo sát các thông số khác nhau. Năm 2016, hỗn hợp Lobelia gồm 3 loại cây thuốc, 
trong đó có Bạch hoa xà thiệt thảo và Bán chi liên đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ 
gan trước sự stress oxy hóa và sự peroxide hóa lipid màng tế bào (Cui et al., 2016). Năm 
2023, viên nang Bạch hoa xà thiệt thảo – Bán chi liên được chứng minh có khả năng bảo vệ 
gan trước sự stress oxy hóa do paracetamol và ethanol (Nguyen et al., 2023). Ngoài ra, 
nghiên cứu của Bui Thi Thanh Duyen và các cộng sự (2020) đã chứng minh được Xạ đen có 
hoạt tính kháng oxy hóa và gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư gan Hep G2 (Bui et al., 
2020). Tuy nhiên, việc phối trộn giữa ba vị thuốc là Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và 
Xạ đen và tác động của chúng lên gan chuột bị tổn thương bởi CCl4 là chưa rõ ràng. 

Chính vì thế, đề tài đã tiến hành phối trộn các vị thuốc gồm Bán chi liên, Bạch hoa xà 
thiệt thảo và Xạ đen theo tỉ lệ nhất định về khối lượng nhằm mục đích khảo sát cân nặng, 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Hằng và tgk 
 

2216 

chỉ số sinh lí máu và chỉ số men gan trên mô hình chuột được gây tổn thương gan bởi CCl4. 
Kết quả của đề tài cung cấp thêm dẫn chứng khoa học để hướng tới các nghiên cứu sâu hơn 
về lĩnh vực này. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1.  Hóa chất 

HCl, NaCl, Na2HPO4.12H2O, KH2PO4, Trichloroacetic Acid (TCA), 
Thiobarbituric Acid (TBA), KCl, Tris - HCl, CCl4. 
2.2.  Vật liệu và bố trí thí nghiệm 

Bài thuốc gồm Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và Xạ đen (dạng khô) được mua từ 
Dược liệu Sài Gòn tại địa chỉ 35/21B5 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố  
Hồ Chí Minh. Các vị thuốc được bảo quản nơi thoáng mát tại Phòng Di truyền – Tiến hoá, 
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nước sắc tổ hợp bài 
thuốc gồm 3 dược liệu được phối trộn theo tỉ lệ nhất định về khối lượng được thu nhận theo 
quy trình của Hồ Huỳnh Thùy Dương và được sử dụng trong ngày (Ho, 2005). 

Chuột nhắt trắng đực (Mus musculus var. albino) từ 15 đến 18 g, khoẻ mạnh được mua 
từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và nuôi ổn định theo chu kì sáng tối là 12/12,  
thức ăn và nước uống tại Phòng Thí nghiệm Di truyền – Tiến hoá – Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 tuần để đạt cân nặng từ 20 đến 30 g. 

Chuột đạt tiêu chuẩn thí nghiệm được chia thành 5 nghiệm thức; trong đó, 3 nghiệm thức 
là đối chứng và 2 nghiệm thức là thử nghiệm, mỗi nghiệm thức gồm 3 chuột: 

Nghiệm thức 1: chuột được ăn uống bình thường. 
Nghiệm thức 2: chuột được tiêm một liều CCl4 duy nhất, ăn uống bình thường. 
Nghiệm thức 3: chuột được uống nước sắc bài thuốc mỗi ngày, ăn uống bình thường. 
Nghiệm thức 4: chuột được tiêm CCl4, được uống nước sắc bài thuốc sau 2 giờ,  

24 giờ và 48 giờ kể từ thời điểm tiêm CCl4. 
Nghiệm thức 5: chuột được uống nước sắc nước bài thuốc mỗi ngày, sau 48 giờ chuột 

được tiêm CCl4. 
2.3.  Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Phương pháp thu nhận nước sắc 

Quy trình thu nhận nước sắc tổ hợp bài thuốc trong đề tài được thực hiện theo đề tài 
nghiên cứu “Nghiên cứu hoạt tính sinh học của cây thuốc Việt Nam với một số quy trình thử 
nghiệm mới” của tác giả Hồ Huỳnh Thùy Dương (2005), được thực hiện như sau: ngâm 10g 
mẫu khô gồm 3 vị thuốc được phối trộn theo tỉ lệ nhất định về khối lượng trong nước cất 15 
phút. Loại bỏ nước ngâm, bổ sung thêm 300 mL nước cất, nấu trong 1 giờ 30 phút ở nhiệt độ 
70-80ºC. Thu nhận nước sắc lần 1, bổ sung thêm 300 mL nước cất, nấu trong 1 giờ 30 phút 
ở nhiệt độ 70-80ºC. Thu nhận nước sắc lần 2, trộn nước sắc lần 1 và lần 2. Li tâm ở 
3000vòng/phút, 10 phút. Loại cặn thu nước sắc. Nước sắc được cô ở nhiệt độ 50-60ºC cho 
đến khi đạt tỉ lệ 1 g mẫu khô: 1 mL nước sắc. Nước sắc thu nhận cuối cùng sau khi cô được 
xem là nồng độ 100%. 
2.3.2.  Phương pháp xác định nồng độ hemoglobin bằng huyết sắc kế Sahli 
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Nồng độ hemoglobin (Hb) được xác định bằng huyết sắc kế Sahli (Nguyen & Vo, 
2019). Máu được hút vào vào pipette Sahli đến vạch 20 µL. Sau đó, máu được cho ngay vào 
huyết sắc kế Sahli có chứa sẵn HCl 0,1 N ở vạch thấp nhất. Thổi đẩy máu từ pipette vào đáy 
ống huyết sắc kế, hút HCl lên để rửa hết máu trong pipette. Sử dụng đũa thuỷ tinh khuấy 
đều, để yên trong vòng 5 phút. Đọc kết quả trên mực dung dịch trong ống và ghi nhận kết 
quả với đơn vị g%. 

Nồng độ Hb được thu nhận thông qua kĩ thuật lấy máu đuôi chuột tại các thời điểm trước 
và sau khi kết thúc thí nghiệm. 
2.3.3.  Phương pháp xác định tỉ lệ huyết cầu (hematocrit) 

Tỉ lệ huyết cầu hematocrit (HCT) được xác định theo tác giả Do (2020) bằng cách cho 
máu vào ống mao quản hematocrit và li tâm với tốc độ 12 000 vòng trong 3 phút; sử dụng 
thước đo độ dài phần máu ban đầu trước khi li tâm (H1) và đo phần huyết tương (H2) sau 
khi li tâm trong ống mao quản hematocrit. Chỉ số HCT được xác định theo công thức: 

𝐶𝐶ℎỉ 𝑠𝑠ố ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐻𝐻1 −  𝐻𝐻2

𝐻𝐻1
𝑥𝑥100% 

Nồng độ HCT được thu nhận thông qua kĩ thuật lấy máu đuôi chuột tại các thời điểm trước 
và sau khi kết thúc thí nghiệm. 
2.3.4.  Phương pháp xác định chỉ số men gan 

Máu tim chuột được thu nhận sau thời gian kết thúc thí nghiệm, li tâm máu để thu nhận 
huyết thanh. Mẫu huyết thanh được gửi tại Khoa Xét nghiệm (Medic-Lab) của Trung tâm 
Hòa Hảo, Thành phố Hồ Chí Minh để phân tích các chỉ số men gan gồm aspartate 
aminotransferase (AST) và alanine aminotransferase (ALT). 
2.3.5. Phương pháp xử lí số liệu 

Các kết quả số liệu của các nghiệm thức được xử lí trên phần mềm Microsoft Excel 2016 
và phần mềm SPSS. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1.  Kết quả 
3.1.1. Hạn chế tình trạng giảm cân nặng của chuột 
 Sau 70 giờ sử dụng dược liệu, tình trạng giảm cân nặng chuột do CCl4 gây ra được hạn chế. 

Bảng 1. Giá trị cân nặng trung bình của chuột tại thời điểm 0 giờ và 72 giờ 

Nghiệm thức Cân nặng (g) ∆ p 0 giờ 72 giờ 
1 27,92 30,86 2,94 - 
2 28,23 26,97 -1,26 p* < 0,05 
3 30,39 31,61 1,22 p* > 0,05 
4 27,06 26,42 -0,64 p** > 0,05 
5 33,59 31,38 -2,21 p** > 0,05 

Chú thích: Nghiệm thức 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là chuột được ăn uống bình thường, chuột bị tác động CCl4, 
chuột được uống nước sắc và không tiêm CCl4, chuột được uống nước sắc sau 2 giờ tiêm CCl4 và uống 2 liều tiếp 
theo ở thời điểm 24 giờ và 48 giờ, chuột bị tác động CCl4 sau 24 giờ sử dụng dược liệu và đã uống 2 liều dược 
liệu trước thời điểm 22 giờ và 24 giờ. p* là giá trị p-value nhận được khi so sánh kết quả ở nghiệm thức 2 và 3 
với nghiệm thức 1. p** là giá trị p-value nhận được khi so sánh kết quả ở nghiệm thức 4 và 5 với nghiệm thức 2. 
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 Dựa vào Bảng 1, cân nặng chuột của các nghiệm thức được tác động CCl4 (nghiệm 
thức 2, 4 và 5) đều giảm. Sự giảm cân nặng ở các nghiệm thức dùng dược liệu sau khi tác 
động CCl4 (nghiệm thức 4) nhỏ hơn so với khi không có tác động của dược liệu (nghiệm 
thức 2). Tuy nhiên, sự thay đổi nghiệm thức 4 và 5 so với nghiệm thức 2 không có ý nghĩa 
về mặt thống kê (p > 0,05). Đồng thời, kết quả giữa nghiệm thức 3 và nghiệm thức 1 là tương 
tự (p > 0,05). Chứng tỏ dược liệu không ảnh hưởng đến sự tăng trọng của chuột trong điều 
kiện sinh lí bình thường. 
3.1.2. Hạn chế hậu quả của CCl4 tác động lên các chỉ số sinh lí máu chuột 
 Dưới sự tác động của dược liệu, sự giảm nồng độ HCT và Hb do CCl4 gây ra được hạn chế. 

Bảng 2. Giá trị HCT và Hb trung bình của chuột tại thời điểm 0 giờ và 72 giờ 
Nghiệm 

thức 
HCT (%) Hb (g/dL) pHCT pHb 0 giờ 72 giờ 0 giờ 72 giờ 

1 55 49 12,20 12,47 - - 
2 55 24 12,73 10,07 p* > 0,05 p* < 0,05 
3 54 36 12,27 13,27 p* > 0,05 p* > 0,05 
4 54 35 12,60 12,20 p** > 0,05 p** > 0,05 
5 59 44 13,07 13,60 p** < 0,05 p** > 0,05 

 Chú thích: Nghiệm thức 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là chuột được ăn uống bình thường, chuột bị tác động CCl4, 
chuột được uống nước sắc và không tiêm CCl4, chuột được uống nước sắc sau 2 giờ tiêm CCl4 và uống 2 liều  
tiếp theo ở thời điểm 24 giờ và 48 giờ, chuột bị tác động CCl4 sau 24 giờ sử dụng dược liệu và đã uống 2 liều  
dược liệu trước thời điểm 22 giờ và 24 giờ. p* là giá trị p-value nhận được khi so sánh kết quả ở nghiệm thức 2 
và 3 với nghiệm thức 1. p** là giá trị p-value nhận được khi so sánh kết quả ở nghiệm thức 4 và 5 với  
nghiệm thức 2. 
 Dựa vào Bảng 2, chỉ số HCT và Hb của chuột ở các nghiệm thức được lấy trước thí 
nghiệm gần như tương đồng. CCl4 tác động làm giảm chỉ số sinh lí máu rõ rệt, kết quả này 
tương đồng với kết quả của (Alm-Eldeen et al., 2016; Asmaa et al., 2018). Khi sử dụng dược 
liệu tại nồng độ 125 𝜇𝜇g/mL trước khi tác động CCl4, tình trạng giảm HCT và Hb được hạn 
chế hơn so với khi không sử dụng dược liệu (p < 0,05). Ngoài ra, ở nghiệm thức 3, chỉ số 
sinh lí máu chuột tương đương với ở nghiệm thức 1 (p > 0,05). 
3.1.3. Hiệu quả bảo vệ chức năng gan  
 Khi chuột được sử dung dược liệu trước khi tác động bởi CCl4, sự tăng chỉ số men gan 
được cải thiện, thể hiện qua chỉ số AST và ALT giảm lần lượt khoảng 47 lần và 68 lần so với 
nghiệm thức chỉ được tác động CCl4 (p < 0,05). 
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Hình 1. Giá trị AST, ALT trung bình và hình thái gan chuột ở các nghiệm thức 
A. Đồ thị thể hiện giá trị AST, ALT trung bình của chuột 

B, C, D lần lượt là hình thái đại thể gan chuột ở nghiệm thức 1, 2, 3 
 Dựa vào Hình 1, đối với lô chuột chỉ được tiêm một liều CCl4 duy nhất, chỉ số AST 
tăng gấp 24 lần và chỉ số ALT tăng gấp 136 lần so với nghiệm thức 1 (p < 0,05). Đồng thời, 
việc sử dụng nước sắc bài thuốc để trị bệnh trong nghiệm thức 4 cho thấy hoạt động của AST 
giảm nhẹ so với ở nghiệm thức 2 (p < 0,05). 
 Các kết quả thí nghiệm được ghi nhận ở nghiệm thức 3 gồm sự tăng trọng lượng cơ 
thể, sự ổn định chỉ số sinh lí máu và men gan; các hành vi bất thường (bỏ ăn uống, xù lông, 
rụng lông…) chứng tỏ sự an toàn của dược liệu khi sử dụng trên chuột. 
3.2.  Thảo luận 

CCl4 làm giảm cân nặng chuột ở các nghiệm thức có thể theo con đường làm tổn 
thương màng tế bào gan chuột, thay đổi tính thấm của màng, thay đổi chức năng sinh lí của 
gan và dẫn đến việc rối loạn các quá trình chuyển hóa tại gan (Martínez-Calva, 1984). Sau 
khi tiêm CCl4, chuột xuất hiện tình trạng bỏ ăn, lừ đừ, chậm vận động và xù lông. Nước sắc 
bài thuốc làm tình trạng giảm cân nặng ở chuột do CCl4 được hạn chế nhưng không đáng kể. 
Điều này có thể là do thời gian thí nghiệm ngắn và CCl4 gây ngộ độc gan cấp tính. 
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Kết quả thí nghiệm trên cũng chứng minh được CCl4 gây ra tình trạng giảm lượng hồng cầu 
trong máu, thể hiện qua việc làm giảm các chỉ số như HCT và Hb. Nguyên nhân có thể do 
CCl4 làm tăng quá trình tự oxi hóa oxyhemoglobin (có chức năng vận chuyển O2) thành 
methemoglobin (không có chức năng vận chuyển O2); đồng thời, CCl4 cũng có thể làm tăng 
quá trình phân giải Hb trong hồng cầu, rối loạn trong quá trình tạo máu, giảm tỉ lệ tạo hồng 
cầu và tăng cường sự loại bỏ chúng ra khỏi hệ tuần hoàn ở tủy xương, lá lách và gan (Asmaa, 
2018). Chính vì thế, số lượng hồng cầu thực hiện chức năng vận chuyển O2 giảm, gây thiếu 
máu, thiếu O2 và thay đổi tính thấm O2 qua màng hồng cầu. Điều này đã làm xuất hiện stress 
oxi hóa trên hồng cầu. 

Khi chuột được uống nước sắc tổ hợp gồm Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và Xạ 
đen, giá trị sinh lí máu đã tăng rõ rệt khi so sánh giữa nghiệm thức sử dụng dược liệu trước 
và sau khi tác động CCl4. Hiệu quả này được giải thích dựa trên hoạt tính sinh học của các 
hợp chất có trong các thành phần cấu tạo nên bài thuốc.  

Bán chi liên có các hợp chất là alkaloid, flavonoid, tannin, anthraquinone, glycoside, 
saponin… (Pannu & Goyal, 2021). Trong đó, alkaloid và flavonoid đã được nhiều công trình 
nghiên cứu chứng minh có khả năng kháng oxi hóa tốt, đặc biệt là flavonoid (Heim et al., 
2002; Macáková et al., 2019; Huynh et al., 2021; Tran, 2022). Trong nghiên cứu của Tran Thi 
Linh Giang và cộng sự (2017), hàm lượng flavonoid tổng được phân lập từ dịch chiết 
methanol 100% của Bán chi liên khá cao và giá trị IC50 trong phương pháp bẫy gốc tự do 
DPPH của dịch chiết Bán chi liên là 69,68 ug/mL (cao hơn khoảng 2,5 lần so với IC50 của 
chứng dương acid ascorbic) (Tran et al., 2017). Ngoài ra, tannin và saponin cũng được nghiên 
cứu nhiều về hoạt tính chống oxi hóa (Chen et al., 2014; Maisetta et al., 2019). 

Bạch hoa xà thiệt thảo có chứa các chất như flavonoid, anthraquinone, phenolic, 
polysaccharide… (Chen et al., 2016). Theo nghiên cứu của Yan và cộng sự (2012), 
polysaccharide thô được phân lập từ Bạch hoa xà thiệt thảo và được chứng minh có tác dụng 
đáng kể trong việc loại bỏ các gốc hyroxyl (Yan et al., 2012). Ngoài ra, Bạch hoa xà thiệt thảo 
còn có quercetin, isoquercitrin và asperuloside có khả năng bắt các gốc tự do, được khảo sát 
bằng phương pháp Ferric Thiocyanate và phương pháp DPPH (Permana et al., 2003).  

Xạ đen được chứng minh có khả năng bắt các gốc tự do, từ đó ức chế được quá trình 
oxy hóa trong tế bào (Bui et al., 2020). Chẳng hạn, như trong nghiên cứu của Đinh-Chương 
Phạm và các cộng sự (2020), các tác giả đã chiết xuất flavonoid tổng từ Xạ đen và kết quả 
nghiên cứu cho thấy dịch chiết lá Xạ đen giàu flavonoid này thể hiện hoạt tính bẫy các gốc 
tự do DPPH có IC50 là 164,85 ug/mL và ABTS có IC50 là 89,05 ug/mL (Pham et al., 2020). 
Ngoài ra, các hợp chất phenlic như acid rosmarinic và acid lithospermic được phân lập từ 
dịch chiết methanol 50% của lá Xạ đen khô cũng được nghiên cứu về khả năng chống oxy 
hóa tốt (Tram et al., 2006). 

Nước sắc tổ hợp bài thuốc có chứa nhiều chất và hợp chất có hoạt tính sinh học cao và 
có khả năng kháng oxy hóa tốt có thể là nguyên nhân đã làm giảm sự stress oxi hóa trên 
hồng cầu. Từ đó, nước sắc bài thuốc có thể làm tăng và duy trì ổn định chỉ số HCT và Hb ở 
các nghiệm thức phòng bệnh và trị bệnh, đặc biệt là ở nghiệm thức phòng bệnh. 
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Sự tăng mạnh hoạt động của AST và ALT huyết thanh của chuột do CCl4 gây ra được 
cho là nguyên nhân gây tổn thương cấu trúc gan. Vì các enzyme này thường tập trung ở bào 
tương và ti thể, được giải phóng vào tuần hoàn máu khi tế bào bị tổn thương và vỡ ra (Huo 
et al, 2011). Chính vì vậy, mức độ hoạt động của các enzyme này tăng lên đáng kể cho thấy 
sự tổn thương gan chuột do CCl4 gây ra, điều này tương đồng với kết quả của Huang et al, 
2012. Sự giảm hoạt động của các enzyme huyết thanh khi được điều trị bằng nước sắc bài 
thuốc cho thấy tổ hợp dược liệu có thể ngăn chặn sự rò rỉ của các enzyme nội bào bằng cách 
duy trì tính toàn vẹn của màng tế bào gan chuột. 
4. Kết luận 

Từ các kết quả trên, tổ hợp Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo và Xạ đen có hiệu quả 
bảo vệ gan trước tác động của các chất độc hại (hóa chất). Ở nồng độ 125 𝜇𝜇g/mL, trong thời 
gian 72 giờ từ lúc bắt đầu thí nghiệm, chỉ số sinh lí máu (HCT và Hb), chỉ số men gan (AST 
và ALT) ở gan chuột bị tổn thương bởi CCl4 được cải thiện đáng kể. Việc sử dụng thuốc để 
phòng và trị bệnh cần có những nghiên cứu sâu hơn. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Nguồn ngân sách khoa học và công nghệ 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong đề tài mã số CS.2023.19.45 và đề 
tài nghiên cứu khoa học có tên "Khảo sát tác dụng của cao nước 3 loại dược liệu lên một 
số chỉ số sinh lí máu và men gan trên mô hình chuột tổn thương gan". 
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ABSTRACT 

Nowadays, screening strategies for therapies targeting hepatic injury are becoming 
increasingly popular, with a growing body of research focusing on herbal medicine. Studies have 
demonstrated that Scutellaria barbata, Hedyotis diffusa, and Celastrus hindsii possess the potential 
to treat liver diseases. However, the biological activity of a combination of these three herbs remains 
unclear. This study aimed to evaluate the hepatoprotective and regenerative effects of a mixed herbal 
decoction in an albino mouse model. Mice were intraperitoneally injected with carbon tetrachloride 
(CCl4) to induce hepatic injury. The decoction was administered both before and after CCl₄ injection. 
Hematological parameters such as hemoglobin, hematocrit, and liver enzymes (AST and ALT) are 
examined. At 72 hours post-injection, pre-treatment with the decoction at a concentration of 125 
μg/mL exhibited the most significant hepatoprotective effects. This was evidenced by an increase in 
hematological parameters and a marked decrease in liver enzyme levels compared to the negative 
control group. The combined decoction shows potential for supporting hepatic injury treatment. 

Keywords: blood physiology; herbal extract combination; liver enzymes level; Mus musculus 
var. Albino 
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